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	Chủ đề
	                                                                       Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng cao

	                                                                                          Phần chung (32 câu)

	 Cấu trúc các loại vi rút.
	- Đặc điểm vi rút.

- Cấu tạo vi rút.

- Phage.
	- Phân biệt được hình thái các vi rút.

-Vai trò của vỏ ngoài của vi rút.
	- Đặc điểm chỉ có ở vi rút.

- Môi trường nuôi cấy vi rút.

- Phân biệt được vi rút nào chứa ADN hoặc ARN.


	

	Điểm:2 = 8 câu
Tỉ lệ: 25%
	3 câu= 0,75 điểm (37,5%)
	2 câu=0,5 điểm(25%)
	3 câu = 0,75 điểm(37,5%)
	

	

	 Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ.
	- Trình tự các giai đoạn nhân lên của vi rút.

- Khái niệm vi rút HIV.

- Chu trình tan.


	- Đặc điểm của các giai đoạn nhân lên của vi rút.

- Đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV.


	- Vi rút HIV tấn công vào loại tế bào nào trong cơ thể người.

- Cách phòng tránh lây nhiễm HIV.
	Vì sao mỗi loại vi rút chỉ có thể xâm nhập vào số loại tế bào nhất định.

	Điểm :2= 8 câu
Tỉ lệ: 25% 
	3 câu=0,75 điểm(37,5%)
	2 câu = 0,5 điểm(25%)
	2 câu = 0,5 điểm(25%)
	1 câu= 0,25 điểm(12,5%)

	

	Vi rút gây bệnh. Ứng dụng của vi rút trong thực tiễn.
	- Interferon là gì?

- Trong cây , cách vi rút lây lan.

- Phage là vi rút thuộc nhóm  nào.
	- Biểu hiện cây bị nhiễm vi rút.

- Các bệnh do vi rút gây ra.

- Quy trình sản xuất interferon.


	- Cách phòng tránh vi rút kí sinh trên vi sinh vật.


	 Vai trò của interferon trong y học.

	Điểm :2  = 8 câu
Tỉ lệ: 25%
	3 câu = 0,75 điểm(37,5%)
	3 câu = 0,75 điểm(37,5%)
	1 câu = 0,25 điểm(12,5%)
	1câu = 0,25 điểm(12,5%)

	

	 Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.
	- Phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm.

- Miễn dịch là gì


	- Nhận biết bệnh lây qua đường hô hấp.
- Đặc điểm nhận biết miễn dịch đặc hiệu.
- Phân biệt những chất là kháng nguyên.
	- Vận dụng tiêm vacxin phòng chống bệnh.

- Các tế bào thuộc hệ miễn dịch.
	Cơ sở của việc trâu, bò liếm vết thương cho nhanh lành.

	  Điểm:2= 8 câu
      Tỉ lệ: 25%
	2câu = 0,5 điểm(25%)
	3 câu = 0,75 điểm(37,5%)
	2câu = 0,5 điểm(25%)
	1câu = 0,25 điểm(12,5%)
	1 câu

	Tổng 8 điểm = 32 câu

	Phần riêng dành cho ban cơ bản (8 câu)

	Cấu trúc các loại vi rút

	
	
	- Vận dụng tính đặc hiệu để giải thích sự bám của vi rút.

	

	Điểm :0,25= 1 câu

Tỉ lệ:12,5%                                                                                                                      1 câu = 0,25 điểm (100%)

	Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ.
	
	- HIV được tìm thấy ở đâu trong cơ thể người bệnh.
	
	

	 Điểm:0,25 = 1 câu

Tỉ lệ:12,5%
	
	1 câu= 0,25 điểm
(100%)
	
	

	Vi rút gây bệnh. ứng dụng của vi rút trong thực tiễn.
	
	- Ưu điểm của thuốc trừ sâu từ vi rút.
	- Cơ sở khoa học của việc sản xuất các chế phẩm sinh học.


	

	Điểm:0,5 = 2 câu
Tỉ lệ:25%
	
	1 câu = 0,25 điểm
(50%)
	1 câu= 0,25 điểm
(50%)
	

	Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
	- Khái niệm bệnh truyền nhiễm


	- Phân biệt các loại miễn dịch.

- Chất phản ứng với kháng nguyên.
	- Điều kiện đủ để gây nên bệnh truyền nhiễm.


	

	Điểm:1 = 4 câu
Tỉ lệ:50%
	1 câu= 0,25 điểm(25%)
	2 câu=0,5 điểm(50%)
	1 câu= 0,25 điểm(25%)
	

	                                                                                                               Tổng 8 câu = 2 điểm


	Phần riêng dành cho ban nâng cao (8 câu)

	Tiêu hóa


	Khái niệm tiêu hóa, quá trình tiêu hóa ở các nhóm động vật
	Điểm khác biệt cấu tạo hệ  tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ
	
	Ứng dụng kiến thức về tiêu hóa trong việc bảo vệ sức khỏe con người

	Điểm:1 = 4 câu
Tỉ lệ:50%
	2 câu=0,5 điểm(50%)
	1 câu= 0,25 điểm(25%)
	
	1 câu= 0,25 điểm(25%)

	Hô hấp
	Khái niệm hô hấp, đặc điểm bề mặt hô hấp và các hình thức hô hấp
	Giải thích cách lấy oxi và thải CO2 ở các nhóm động vật
	
	

	  Điểm:1 = 4 câu
Tỉ lệ:50%
	2 câu=0,5 điểm(50%)
	2 câu=0,5 điểm(50%)
	
	

	Tổng 8 câu = 2 điểm


